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HƯỚNG DẪN ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II 

 MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 7 

I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

1. Nội dung kiến thức trọng tâm: bài 17, 18 

2. Câu hỏi tham khảo 

A. Trắc nghiệm 

Bài 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 

Câu 1. Trận đánh quyết định thắng lợi của quân dân Đại Việt trong cuộc kháng chiến lần thứ 

nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (năm 1258)? 

A. Trận Quy Hóa.      B. Trận Bạch Đằng  

C. Trận Đông Bộ Đầu      D. Trận Tây Kết, Hàm Tử 

Câu 2. Để tỏ rõ ý chí kiên quyết chống quân Mông Cổ xâm lược (1258), vua Trần đã có hành 

động gì? 

A. Tích cực chuẩn bị kháng chiến. 

B. Ra lệnh tống giam tất cả sứ giả Mông Cổ vào ngục 

C. Truyền lệnh cả nước sẵn sàng chiến đấu 

D. Đưa quân đón đánh giặc ngay tại cửa ải. 

Câu 3. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến thất bại của nhà Hồ trước quân xâm lược Minh là:  

A. không phát huy được tinh thần đoàn kết kháng chiến của các tầng lớp nhân dân. 

B. không có đường lối kháng chiến đúng đắn. 

C. không có những vị chỉ huy tài giỏi như Trần Quốc Tuấn, Trần Nhật Duật, …  

D. không có các thành xây kiên cố. 

Câu 4. Câu nói: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” là của ai? 

A. Trần Thủ Độ      B. Trần Quốc Tuấn  

C. Trần Nguyên Hãn     D. Trần Quang Khải 

Câu 5. Câu nói: “Bệ hạ chém đầu tôi trước rồi hãy hàng.” là của ai? 

A. Trần Thủ Độ      B. Trần Quốc Tuấn  

C. Trần Nguyên Hãn     D. Trần Quang Khải 

Câu 6. Ý nào không phải việc làm của Hồ Quý Ly sau khi lên ngôi? 

A. Đổi quốc hiệu thành Đại Ngu    B. Chế tạo súng “thần cơ” 

C. Dời đô về Tây Đô (Thanh Hóa)    D. Cải tổ bộ máy hành chính 

Câu 7. Trước Trần Quốc Tuấn, những vị anh hùng nào đã từng chiến thắng trên sông Bạch Đằng? 

A. Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt    B. Ngô Quyền, Lê Hoàn 

C. Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt    D. Lý Bí, Lê Hoàn 

Câu 8. Ý nào không phản ánh đúng về cải cách của Hồ Quý Ly? 

A. Củng cố quyền lực trung ương, giảm thế lực quý tộc Trần. 

B. khôi phục kinh tế đất nước.  

C. Tăng cường sức mạnh quốc phòng.  

D. Gia tăng tình trạng bất bình đẳng trong xã hội.  

Câu 9. Súng “thần cơ” do ai sáng chế ra? 

A. Hồ Nguyên Trừng     B. Hồ Quý Ly 

C. Trần Ngỗi       D. Trần Quý Khoáng 

Câu 10. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng chính sách cải cách của Hồ Quý Ly trên 

lĩnh vực chính trị? 

A. Chiêu dụng những người ngoài họ Trần nhưng có học vấn, tài năng. 

B. Tăng cường kiểm tra, giám sát quan lại. 

C. Cải tổ bộ máy chính quyền các cấp, đổi tên các đơn vị hành chính. 

D. Gia tăng quyền lực của quý tộc Trần. 



Câu 11. Cuộc kháng chiến lần thứ 2 chống quân xâm lược Mông – Nguyên diễn ra vào thời 

gian nào? 

A. 1076  B. 1258   C. 1285   D. 1288 

Câu 12. Tướng giặc hai lần chỉ huy quân Nguyên xâm lược nước ta là ai? 

A. Toa Đô  B. Thoát Hoan  C. Ô Mã Nhi   D. Trần Ích Tắc 

Câu 13. Chiến thắng nào của nhà Trần thể hiện rõ sự kế thừa nghệ thuật quân sự của cha ông 

trong lịch sử? 

A. Chiến thắng Bạch Đằng     B. Chiến thắng Đông Bộ Đầu  

C. Chiến thắng Chi Lăng     D. Chiến thắng Vân Đồn 

Bài 2. Câu trắc nghiệm đúng, sai  

Câu 1. Đọc đoạn tự liệu sau và chọn đúng hoặc sai trong mỗi ý A, B, C, D. 

“Đây là hội nghị quân sự vô cùng quan trọng. Các vương hầu võ tướng đều có mặt để bàn 

kế đánh giặc. Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư, vì trước đây có phạm tội, bị cách chức, ra Chí 

Linh (Hải Dương) làm nghề bán than, nay vua Trần tha tội cho ông gọi về hội nghị... Hai thiếu 

niên quý tộc Hoài Nhân vương Kiện, Hoài Văn hầu Quốc Toản không được vào hội nghị vì còn 

ít tuổi.  

    (Theo Trương Hữu Quýnh, Đại cương Lịch sử Việt Nam, tập 1, NXB Giáo dục, 2001, tr. 225) 

A. Đoạn tư liệu đề cập đến hội nghị Bình Than dưới thời Trần.   

B. Đây là một hội nghị quân sự quan trọng.  

C. Hội nghị Bình Than là hội nghị giữa người đứng đầu quốc gia với các bô lão trong cả nước. 

D. Mục đích quan trọng nhất của hội nghị Bình Than là bàn kế sách chống giặc Minh.  

Câu 2. Đọc đoạn tự liệu sau và chọn đúng hoặc sai trong mỗi ý A, B, C, D. 

“Trong ba lần kháng chiến chống quân Nguyên – Mông (thế kỉ XIII), tinh thần “Sát Thát” 

(giết giặc Thát - tức quân xâm lược Nguyên) đã trở thành biểu tượng ý chí quyết tâm giữ nước 

của quân dân nhà Trần. Trước thế giặc mạnh, triều đình tổ chức Hội nghị Diên Hồng để hỏi ý 

kiến toàn dân, cùng nhau xác định rõ quyết tâm chiến đấu đến cùng.  

    (Theo Trương Hữu Quýnh, Đại cương Lịch sử Việt Nam, tập 1, NXB Giáo dục, 2001, tr. 225) 

A. Đoạn tư liệu đề cập đến Hội nghị Diên Hồng dưới thời Trần.   

B. Hội nghị Diên Hồng được tổ chức trước hội nghị quân sự Bình Than.  

C. Hội nghị Diên Hồng là hội nghị giữa người đứng đầu quốc gia với các vương hầu, quan lại. 
D. Mục đích của hội nghị Diên Hồng là thống nhất triều đình và nhân dân cùng chống giặc Nguyên.   

Bài 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn  

Câu 1. Ai được nhân dân suy tôn là Đức Thánh Trần?  

Câu 2. Năm 2011, tổ chức UNESCO đã công nhận một công trình kiến trúc thời nhà Hồ là Di 

sản Văn hóa thế giới. Đó là công trình nào?  

Câu 3. Kế sách nào được nhà Trần sử dụng trong cả ba lần kháng chiến để gây khó khăn cho 

quân Mông - Nguyên?  

Câu 4. Khi bị giặc Nguyên bắt, ông nói: “Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương 

đất Bắc”. Ông là ai?  

Câu 5. Trong cuộc chiến chống quân xâm lược Nguyên, quân ta thích vào tay hai chữ gì?  

Câu 6. Từ khi chấm dứt thời kì Bắc thuộc đến nhà Trần ba lần chống quân Mông - Nguyên, 

Bạch Đằng giang mấy lần nhuộm máu quân thù?  

Câu 7. Thời Hồ, Thăng Long còn có tên gọi nào?  

Câu 8. Hồ Quý Ly tiến hành cải cách trên lĩnh vực nào?  

B. Tự luận 

Câu 1. Trình bày những nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần nhà Trần kháng 

chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên. Sự thắng lợi của nhà Trần trong cuộc kháng chiến 

chống quân Mông – Nguyên xâm lược đã để lại những bài học gì cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc 

hiện nay? 

Câu 2. Trình bày những nội dung chủ yếu trong cải cách của Hồ Quý Ly. Nêu tác động của cải 

cách do Hồ Quý Ly thực hiện đối với xã hội thời nhà Hồ.  



II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

1. Nội dung kiến thức trọng tâm: bài 17,18,20,21. 

2. Câu hỏi tham khảo 

A. Trắc nghiệm 

Bài 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.  

Câu 1. Khu vực trung và Nam Mỹ bao gồm những bộ phận nào?  

A. Mê-hi-cô, các quần đảo trong biển Ca-ri-bê và Nam mỹ. 

B. Eo đất trung Mỹ, lục địa Nam Mỹ và Mê-hi-cô. 

C. Quần đảo Ăng - ti, eo đất trung Mỹ, lục địa Nam Mỹ và Mê-hi-cô. 

D. Eo đất trung Mỹ, quần đảo Ăngti và Mê-hi-cô. 

Câu 2. Bộ tộc nào là người bản địa của Trung và Nam Mĩ? 

A.  In - ca.  B.  Mai - a.   C. A – xơ – tếch.   D. Anh - điêng. 

Câu 3. Rừng A - ma - dôn là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới và có diện tích là bao nhiêu? 

A. 5 triệu km2. B. 4,5 triệu km2.   C. 5,5 triệu km2.   D. 5,4 triệu km2. 

Câu 4. Thành phần dân cư nào sau đây chiếm tỉ lệ lớn nhất trong cơ cấu dân số Trung và Nam Mĩ? 

A. Người da đen B. Người da vàng     C. Người da trắng  D. Người lai 

Câu 5. Châu Đại Dương gồm những bộ phận nào? 

A. Lục địa Ô- xtrây- li - a và hệ thống các đảo. 

B. Lục địa Ô - xtrây- li - a và đảo Niu - Di - len. 

C. Lục địa Ô - xtrây- li - a và đảo Pa - Pua Niu Ghi-nê. 

D. Lục địa Ô - xtrây- li - a và Mi - crô - nê - di. 

Câu 6. Châu Đại Dương tiếp giáp với những đại dương nào? 

A. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. 

B. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. 

C. Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. 

D. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương. 

Câu 7. Dân cư Ô-xtrây-li-a phân bố chủ yếu ở đâu trên lục địa? 

A. Ven biển phía đông, đông nam, tây nam. 

B. Đồng bằng và bồn địa trung tâm. 

C. Ven biển phía tây. 

D. Phân bố đều khắp lục địa. 

Câu 8. Mật độ dân số châu Đại Dương so với thế giới như thế nào? 

A. thấp hơn        B. trung bình        C. khá cao           D. cao hơn 

Câu 9. Ô - xtrây- li – a được người Hà Lan phát hiện vào năm nào? 

A. 1906.   B. 1609.   C. 1606.       D. 1666. 

Câu 10. Ô - xtrây- li – a giành được độc lập vào năm nào? 

A. 1902.   B. 1901.   C 1903.        D. 1904. 

Bài 2. Câu trắc nghiệm đúng, sai 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau và chọn đúng hoặc sai trong mỗi ý A, B, C, D. 

“Tại Mỹ Latinh và vùng Caribe, khoảng 113 triệu người đang sống trong các khu ổ 

chuột,nơi các chuyên gia y tế cho rằng tỷ lệ nhiễm COVID-19 thường cao hơn những nơi khác 

do điều kiện dinh dưỡng kém, nhà ở chật hẹp và sức khỏe yếu. Khu ổ chuột với mật độ dân số 

cao là môi trường lý tưởng để virus lây lan[…]. 

Theo Liên Hiệp Quốc (LHQ), xấp xỉ 89% người dân Mỹ Latinh không tiếp cận được những dịch 

vụ vệ sinh cơ bản. Ở Peru, gần 1/3 trong số 10 triệu dân của thủ đô Lima đang đối mặt với tình 

trạng thiếu nước trầm trọng. “Cuộc khủng hoảng nước tại Lima là mối đe dọa thầm lặng”. 

Nguồn: https://baotintuc.vn 

Nhận định Đáp án 

 

A. Đoạn văn trên đang phản ánh vấn đề di cư ồ ạt vào các thành phố lớn ở 

khu vực Trung và Nam Mỹ. 

 

https://baotintuc.vn/


B. Quá trình đô thị hóa gắn liền với công nghiệp hóa khiến dân số các đô 

thị tăng nhanh gây nên hậu quả nặng nề. 

 

C. Một phần dân cư ở các đô thị sống trong các khu ổ chuột tồi tàn với 

điều kiện sống vô cùng khó khăn. 

 

D. Quá trình đô thị hóa tự phát khiến dân số các đô thị tăng nhanh gây nên 

hậu quả nặng nề. 

 

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau và chọn đúng hoặc sai trong mỗi ý A, B, C, D. 

“Sau 80 năm hình thành, Rocinha trở thành khu ổ chuột lớn nhất Brasil và cả Nam Mỹ, 

với khoảng 1,5 triệu người sống trong 980 khu nhà ổ chuột. Khu ổ chuột này còn là nơi các 

băng nhóm tội phạm liên quan tới ma túy lẩn trốn và cảnh sát thường xuyên tuần tra, mở các 

chiến dịch truy quét băng nhóm buôn bán ma túy, vũ khí quanh khu vực nhạy cảm này. Mới 

đây, chính quyền đang có kế hoạch xây dựng một bức tường cao khoảng 3 mét bao quanh khu 

ổ chuột khổng lồ này nhằm ngăn chặn sự bành trướng của nó xâm phạm vùng rừng nhiệt đới 

gần đó. Tuy nhiên, kế hoạch này đang bị cư dân của Rocinha phản đối quyết liệt, bởi nó thể 

hiện sự phân biệt đối xử thô bạo giữa tầng lớp trung lưu với những người bần cùng ở đây” 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn 

Nhận định Đáp án 

 

A. Đoạn văn trên đang phản ánh vấn đề di cư ồ ạt vào thành phố lớn ở khu 

vực Trung và Nam Mỹ. 

 

B. Đây là khu ổ chuột lớn nhất Bra –xin với điều kiện sống vô cùng khó 

khăn. 

 

C. Trong các đô thị có sự chênh lệch rất lớn giữa tầng lớp trung lưu và 

những người dân sống trong khu ổ chuột. 

 

D. Quá trình đô thị hóa tự phát khiến dân số các đô thị tăng nhanh gây nên 

hậu quả nặng nề. 

 

Bài 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn 

Câu 1. Kể tên các đồng bằng lớn của khu vực Trung và Nam Mỹ theo thứ tự từ Bắc xuống Nam? 

Câu 2. Cao nguyên Pa - ta - gô - ni của khu vực Trung và Nam Mĩ  chủ yếu nằm trong đới khí 

hậu nào? 

Câu 3. Rừng xích đạo xanh quanh năm phát triển chủ yếu ở đồng bằng nào? 

Câu 4. Ở phía nam ven vịnh Ô xtrây - li - a lớn của lục địa Ô - xtrây - li - a có kiểu khí hậu gì? 

Câu 5. Thác nước nào cao nhất khu vực Trung và Nam Mỹ cả trên thế giới? 

Câu 6. Hồ nước nào ở vị trí cao nhất khu vực Trung và Nam Mỹ cả trên thế giới? 

Câu 7. Thành phố cao nhất so với mực nước biển ở khu vực Trung và Nam Mỹ và cả trên thế giới? 

Câu 8. Kể tên 3 loài động vật đặc hữu ở Châu Đại Dương? 

Câu 9. Quần đảo nào có khí hậu ôn đới ở Châu Đại Dương? 

Câu 10. Đại bộ phận lục địa Ô xtrây - li - a lở phía tây và trung tâm lục địa có khí hậu gì? 

B. Tự luận 

Câu 1. Phân tích phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất ở Ô - xtrây- 

li - a? 

Câu 2. Phân tích phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước ở Ô - 

xtrây- li - a? 

Câu 3. Với tư cách là một học sinh, em có thể đóng góp những giải pháp thiết thực nào để góp 

phần bảo vệ hệ sinh thái rừng Amazon? 

 

 

Chúc các con ôn tập và làm bài kiểm tra đạt kết quả cao! 

 

 


